Mẫu số: 07/DBNT
	BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
	 


 
BIỂU DỰ BÁO LUỒNG TIỀN BẰNG NGOẠI TỆ THEO QUÝ/NĂM
Đơn vị tính: triệu USD
	STT
	Chỉ tiêu
	Dự báo quý/năm n

	
	
	Tháng/ Quý
…
	Tháng/ Quý
…
	…

	1
	Tồn NQNN bằng ngoại tệ đầu kỳ
	 
	 
	 

	2
	Dự kiến tổng thu NQNN bằng ngoại tệ trong kỳ 
(2 = 2.1 + 2.2)
	 
	 
	 

	2.1
	Thu dầu thô
	 
	 
	 

	2.2
	Các khoản thu khác
	 
	 
	 

	3
	Dự kiến tổng chi NQNN bằng ngoại tệ trong kỳ 
(3 = 3.1 + 3.2)
	 
	 
	 

	3.1
	Chi trả nợ
	 
	 
	 

	3.2
	Chi khác
	 
	 
	 

	4
	Tồn NQNN bằng ngoại tệ cuối kỳ (4 = 1+2-3)
	 
	 
	 


Ghi chú: - Không bao gồm số thu, chi, tồn quỹ ngoại tệ đặc biệt.
- Bao gồm các loại ngoại tệ được quy đổi ra đô la Mỹ theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính quy định.
